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Câu 1: Giải thích ý nghĩa nhan đề “Truyền kì mạn lục” 

Trả lời: 

- Là ghi chép tản mạn về những điều kì lạ vẫn được lưu truyền. 

- Viết bằng chữ Hán, được xem là “Thiên cổ kì bút” ( áng văn hay ngàn đời) 

Câu 2: Trình bày những hiểu biết của em về tác giả Nguyễn Dữ 

Trả lời:  

- Nguyễn Dữ người huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. 

- Ông là học trò giỏi của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

- Sống trong cảnh chế độ phong kiến mục nát, “dông bão nổ trăm miền”, xã hội là cái “vực 
thẳm đời nhân loại” chỉ thấy “bóng tối đùn ra trận gió đen”, nên sau khi đỗ hương cống, Nguyễn 
Dữ chỉ làm quan một năm rồi lui về ở ẩn. Đó là hình thức bày tỏ thái độ chán nản trước thời cuộc 
của một trí thức tâm huyết nhưng sinh ra không gặp thời. 

Câu 3: Tóm tắt ngắn gọn tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương” 

Trả lời: 

“Chuyện người con gái Nam Xương” viết về một cuộc đời, một số phận đầy oan khuất của 
một thiếu phụ tên là Vũ Thị Thiết. Đó là người con gái thùy mị, nết na, đức hạnh và xinh đẹp. 
Lấy chồng là Trương Sinh chưa được bao lâu thì chàng phải đi lính, nàng ở nhà phụng dưỡng mẹ 
già và nuôi con nhỏ.Để dỗ con, tối tối, nàng thường chỉ bóng mình trên tường mà bảo đó là cha 
nó.Khi Trương Sinh về, lúc đó mẹ già đã mất, đứa con bấy giờ đang tập nói, ngây thơ kể với 
chàng về người đêm đêm vẫn đến nhà chàng. Sẵn có tính hay ghen, nay thêm hiểu lầm, Trương 
Sinh mắng nhiếc đuổi vợ đi. Phẫn uất, Vũ Nương chạy ra bến Hoàng Giang tự vẫn. Khi Trương 
Sinh hiểu ra nỗi oan của vợ thì đã muộn,chàng lập đàn giải oan cho nàng. 

Câu 4: Theo em, những lí do nào đã dẫn đến bi kịch oan khuất mà Vũ Nương phải chịu? 

Trả lời: 

* Ngắn gọn: Có 3 nguyên nhân dẫn tới bi kịch oan khuất mà Vũ Nương phải gánh chịu 

 - Trực tiếp: Do lời nói ngây ngô của bé Đản 
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 - Gián tiếp: Tính đa nghi, hay ghen của Trương Sinh - người đàn ông là sản phẩm của chế 
độ phong kiến Việt Nam, một chế độ trọng nam khinh nữ, nam quyền độc đoán 

 - Sâu xa: Chiến tranh phong kiến phi nghĩa; chế độ phong kiến thối nát. 

* Hành văn: 

- Gây nên nỗi oan nghiệt trong cuộc đời Vũ Nương trước hết là lời nói ngây thơ của con 
trẻ nhưng sau đó là là tính ghen tuông của ngườichồng đa nghi vũ phu. Lời con trẻ thì ngây thơ 
vô tội nhưng lòng  ghen tuông của người lớn thì cố vin theo đểhăt hủi, ruồng rẫy cho hả dạ. 

- Nhưng nói cho cùng Trương Sinh phũ phàng với vợ là do bản tính anh ta vốn vậy và còn 
vì đằng sau anh ta có sự hậu thuẫn của cả mọt chế độ nam quyền trọng nam khinh nữ. Lễ giáo 
phong kiến hà khắc cho người đàn ông quyền hành vô độ với gia đình mình đặc biệt là với người 
phụ nữ cho nên không phải ngẫu nhiên Hồ Xuân Hương đã so sánh phụ nữ với chiếc bánh trôi 
nước “rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn” bởi lẽ trong xã hội nam quyền ấy thì đàn ông quả thực là 
thượng đế có thể "nặn" ra hình dáng cuộc đời của người phụ nữ. Trương Sinh đã là một tội nhân 
bức tử Vũ Nương nhưng cuối cùng y vẫn vô can ngay cả khi nỗi oan khiên cuả Vũ Nương đã 
được làm sáng tỏ. 

- Ngoài ra cũng còn phải tính đến nhân tố khác cấu thành bi kịch Vũ Nương đó là chiến 
tranh phong kiến, chính chiến tranh phong kiến đã gâynên cảnh sinh li và sau đó góp phần tạo 
nên cảnh tử biệt. Nếu không có cảnhchiến tranh loạn li thì sẽ không xảy ra tình huống chia cách 
để rồi dẫn đến bikịch oan khuất trên. 

- Liên hệ với thời điểm ra đời của tác phẩm là thế kỉ XVIkhi chiến tranh phi nghĩa giữa các 
tập đoàn phong kiến Trịnh - Mạc, Lê - Trịnhkéo dài liên miên gây nên bao thảm cảnh sẽ thấy ý 
nghĩa hiện thực và hàm ý tốcáo của tác phẩm rất sâu sắc. 

Câu 5:Chỉ ra các chi tiết kì ảo trong tác phẩm và nêu tác dụng của nó. 

Trả lời: 

*Những chi tiết kì ảo: 

- Phan Lang nằm mộng rồi thả rùa. 

- Phan Lang lạc vào động rùa của Linh Phi, được đãi yến và gặp, trò chuyện với Vũ 
Nương; được trở về dương thế. 

- Vũ Nương hiện về sau khi Trương Sinh lập đàn giải oan chonàng ở bến Hoàng Giang. 

* Cách đưa các chi tiết kì ảo: Các yêu tố này được đưa vào xen kẽ với những yếu tố thực về địa 
danh, thời điểm lịch sử. 

* Ý nghĩa: 
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- Tăng sức hấp dẫn bằng sự li kì, trí tưởng tượng phong phú và làm nên đặc trưng của thể 
loại truyền kì. 

- Hoàn chỉnh thêm những nét đẹp vốn có của Vũ Nương, mộtngười dù đã ở thế giới khác, 
vẫn quan tâm đến chồng con, nhà cửa, phần mộ tổ tiên, khao khát được phục hồi danh dự. 

- Tạo nên một kết thúc phần nào có hậu, thể hiện ước mơ ngàn đời của nhân dân ta về sự 
công bằng: người tốt dù có phải trải qua bao oan khuất, cuối cùng sẽ được minh oan. 

- Khẳng định niềm cảm thương của tác giả đối với sự bi thảm của người phụ nữ trong xã 
hội phong kiến 

Câu 6: Ý nghĩa của chi tiết cái bóng trong câu chuyện/ Tại sao có thể nói chi tiết cái bóng vừa là 
chi tiết thắt nút vừa là chi tiết mở nút trong câu chuyện? 

Trả lời  

Chi tiết cái bóng là một chi tiết đặc sắc, là một sáng tạo nghệ thuật độc đáo làm cho câu 

chuyện hấp dẫn hơn so với truyện cổ tích. Đồng thời nó cũng là chi tiết tạo nên thắt nút và mở nút 
cho câu chuyện. 

 - Thắt nút: đẩy câu chuyện lên đến cao trào, xuất hiện trong lời nói của bé Đản khiến cho 
Trương Sinh hiểu lầm và làm Vũ Nương phải chứng minh sự trong sạch của mình bằng cái chết 

 - Mở nút: Giải được mối hiểu lầm và nỗi oan khiên cho Vũ Nương. Chi tiết cái bóng lại 

xuất hiện trong lời nói của bé Đản khiến Trương Sinh hiểu ra nỗi oan của vợ, nhưng tất cả đã quá 
muộn. 

Câu 7: Theo em, kết thúc truyện là kết thúc có hậu hay kết thúc bi kịch? 

Trả lời 

* Ngắn gọn: Kết thúc truyện vừa là kết thúc có hậu, vừa là kết thúc mang tính bi kịch 

- Có hậu: nỗi oan của Vũ Nương đã được giải, nàng đã hiện về trong cờ hoa giữa dòng 

sông để gặp lại chồng và con lần cuối, nói lời tạ từ rồi biến mất 

 - Bi kịch: Vũ Nương đã chết, âm dương đã cách biệt nên dù có được giải oan thì nàng 
cũng không thể trở về nhân gian được nữa. 

* Hành văn: 

- Kết thúc tác phẩm: Phan Lang nằm mộng, cứu được Linh Phi nên được trả ơn, mời 
xuống thủy cung. Tại đây, Phan Lang gặp lại Vũ Nương. Vũ Nương đã nhờ Phan Lang chuyển 
lời tới Trương Sinh lập đàn giải oan rồi nàng sẽ trở về. Ngày ấy, Vũ Nương có trở về nhưng chỉ 
thấp thoáng trên mặt sông rồi biến mất. 
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- Phân tích: 

+ Có thể coi đây là một kết thúc có hậu, thể hiện niềm mơ ước của tác giả về một kết thúc 
tốt lành cho người lương thiện, niềm khát khao một cuộc sống công bằng nới cái thiện cái đẹp sẽ 
chiến thắng cái xấu, cái ác. 

+ Nhưng sâu xa, cái kết thúc ấy không hề làm giảm đi tính chất bi kịch của tác phẩm. Vũ 
Nương hiện về uy nghi, rực rỡ nhưng đó chỉ là sự hiển linh trong thoáng chốc, là ảo ảnh ngắn 
ngủi và xa xôi. Sau giây phút đó nàng vẫn phải về chốn làng mây cung nước, vợ chồng con cái 
vẫn âm dương đôi ngả. Hạnh phúc lớn nhất đời người đàn bà ấy là được sum họp bên chồng bên 
con cuối cùng vẫn không đạt được. Sự trở về trong thoáng chốc và lời từ biệt của nàng đã hé ra 
cái sự thực cay đắng là cái nhân gian đầy oan nghiệt, khổ đau này không có chốn dung thân cho 
người phụ nữ vì thế mà “Thiếp chẳng thể trở lại chốn nhân gian được nữa” 

=> Tuy có nhữngphẩm chất tâm hồn đáng quý nhưng Vũ Nương đã phải chịu một số phận cay 
đắng,oan nghiệt. Nghịch lí ấy tự nó đã là tiếng nói tố cáo xã hội phong kiến bấtcông phi lí đương 
thời chà đạp lên hạnh phúc của con người. 

=> Xây dựng hìnhtượng Vũ Nương, một mặt nhà văn ngợi ca những phẩm chất tâm hồn đáng quý 
củangười phụ nữ, mặt khác thể hiện thái độ cảm thông thương xót cho số phận bấthạnh của họvà 
cực lực lên án xã hội phong kiến đương thời bất công, phi lí chàđạp, rẻ rúng con người đặc biệt là 
người phụ nữ. Có lẽ chưa cần nhiều, chỉ cầnkhai thác chân dung Vũ Nương đã đủ thấy chiều sâu 
hiện thực và nhân đạo của ngòi bút Nguyễn Dữ. 

Câu 8: Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm 

Trả lời: 

* Giá trị hiện thực 

 - Chuyện phản ánh hiện thực xã hội phong kiến bất công với chế độ nam quyền chà đạp 
lên số phận người phụ nữ (Đại diện là nhân vật Trương Sinh) 

 - Phản ánh số phận con người chủ yếu qua số phận người phụ nữ: Chịu nhiều oan khuất và 
bế tắc. 

 - Phản ánh xã hội phong kiến với những cuộc chiến tranh phi nghĩa làm cho cuộc sống của 
người dân càng rơi vào bế tắc. 

* Giá trị nhân đạo 

 - Ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thông qua nhân vật Vũ 
Nương. 

 - Lên án chế độ phong kiến thối nát - chế độ nam quyền độc đoán, những cuộc chiến tranh 
phong kiến phi nghĩa đã đẩy người phụ nữ vào bước đường cùng, bị chà đạp và vùi dập. 
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Câu 9: Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhân vật Vũ Nương (Khoảng 12-15 câu) 

Trả lời: 

* Dàn ý: 

- Câu mở đầu: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận 

- Thân đoạn: Những cảm nhận về nhân vật Vũ Nương (Với phẩm chất tốt đẹp của nàng: tư cách 
người vợ, người mẹ, người con dâu; số phận oan nghiệt của nàng) 

- Câu kết: Khẳng định lại giá trị của nhân vật, bài học rút ra cho bản thân. 

* Hành văn 

Vũ Nương là người phụ nữ đức hạnh, thùy mị, nết na - mẫu người phụ nữ chuẩn mực 
của chế độ xã hội phong kiến, (thành phần phụ chú) vì thế nên Trương Sinh, một người đa nghi, 
hay ghen (thành phần phụ chú), đã xin với mẹ trăm lượng vàng để cưới nàng về. (1) Xuyên suốt 
cả tác phẩm, Vũ Nương hiện lên là một người vợ thủy chung, son sắt, hết lòng vì chồng (2) Biết 
tính chồng nên nàng luôn giữ gìn khuôn phép, chưa lúc nào để chồng nghi ngờ, vợ chồng chưa 
lúc nào phải bất hòa (3). Chiến sự nổ ra, Trương Sinh phải tòng quân đi lính, Vũ Nương tiễn 
chồng ra trận trong sự thấp thỏm, mong chờ bởi nàng lo sợ những cuộc chinh chiến sẽ cướp đi 
hạnh phúc gia đình của nàng. (4) Có lẽ (thành phần tình thái) với người phụ nữ ấy, hạnh phúc gia 
đình mới là điều quan trọng nhất đối với nàng chứ không phải là ấn phong hầu hay vinh hoa phú 
quý kia. (5) Xa chồng nhưng Vũ Nương vẫn một lòng một dạ chờ đợi và chưa lúc nào nàng thôi 
nhớ chồng. (6) Với mẹ chồng, Vũ Nương hết lòng chăm sóc, phụng dưỡng thuốc thang khi bà ốm 
và lo ma chay tế lễ chu đáo như đối với cha mẹ đẻ của mình. (7) Mối quan hệ giữa mẹ chồng - 
nàng dâu vốn dĩ là mối quan hệ rất khó để có thể hòa hợp nhưng lời trăng trối của bà mẹ chồng 
trước khi mất với Vũ Nương đã chứng minh nàng là một người con dâu hiếu thảo, hết lòng vì gia 
đình nhà chồng (8). Vũ Nương còn là người mẹ yêu thương con vô bờ. (9) Nàng đã phải sinh con,  
nuôi dạy con một mình và mỗi lúc nhớ chồng, nàng lại trỏ bóng của mình trên vách rồi nói với 
con đó là cha của nó. (10) Hẳn là chính nàng cũng không ngờ chỉ một hành động ấy đã gây nên 
nỗi oan khuất khiến nàng phải trả giá bằng mạng sống của mình. (11) Trương Sinh đi lính về, 
nghe lời nói ngây thơ của đứa con, một mực khẳng định Vũ Nương hư thân nên đã mắng nhiếc 
thậm tệ rồi đuổi nàng ra đường, mặc cho nàng giãi bày, giải thích. (12) Cái chết của Vũ Nương 
chính là lời lên án, tố cáo mạnh mẽ, đanh thép chế độ xã hội phong kiến nam quyền độc đoán chà 
đạp lên nhân phẩm và giá trị của người phụ nữ. (13) Do đó, hình tượng Vũ Nương, người phụ nữ 
đẹp người, đẹp nết còn sống mãi trong lòng người đọc. (14) 
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